
NỘI DUNG ÔN TẬP PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

(Kèm theo Thông báo số  32/TB-HĐTD ngày 07 tháng 3 năm 2024) 

 

  I. BÁC SĨ HẠNG III 

 * Quy chế Bệnh viện (theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 

tháng 09 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 1. Chức năng nhiệm vụ, tổ chức của bệnh viện đa khoa hạng I. 

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của bác sỹ khoa Khám bệnh. 

 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của bác sỹ điều trị. 

 4. Quy chế thường trực: 

  - Quy định chung của Quy chế thường trực 

  - Nội dung báo cáo tình hình phiên thường trực trong buổi họp giao ban 

thường trực lâm sàng. 

 5. Quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị: 

  - Quy định cụ thể trong việc khám bệnh và chẩn đoán bệnh đối với bác sỹ. 

  - Nhiệm vụ của bác sỹ điều trị trong việc làm hồ sơ bệnh án. 

 6. Quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện:  Nêu các quy định 

cụ thể khi cho bệnh nhân vào viện, chuyển khoa, ra viện. 

 * Bác sĩ hạng III, làm việc tại khoa kiểm soát nhiễm khuẩn bổ sung thêm 

nội dung “phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa bổ sung (Trích từ quyết định số: 

3671/QĐ-BYT ngày 27.9.2012 của Bộ Y tế)”. 

 * Quy trình chuyên môn (đã được đăng tải trên Website của bệnh viện, truy 

cập theo địa chỉ: benhvientinh.quangtri.gov.vn/Đào tạo – Nghiên cứu KH/Quy 

trình hoạt động/Quy trình phòng chức năng) 

 1. Quy trình giải quyết sự cố y khoa 

 2. Quy trình báo động đỏ nội viện 

 3. Quy trình báo động đỏ ngoại viện 

 4. Quy trình tiếp nhận và quản lý bệnh nhân điều trị nội trú 

 5. Quy trình bình bệnh án 

 6. Quy trình hội chẩn 

 II. DƯỢC SĨ 

 1. Luật Dược số: 105/2016/QH13, các điều: 2,6,30,31,77 

2. Thông tư 22/2011/TT-BYT quy định tổ chức và hoạt động của khoa 

Dược bệnh viện, các điều: 2,3,6,9,15 

3. Thông tư 23/2011/TT-BYT hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y 

tế có giường bệnh, các điều: 3,5. 

4. Thông tư 52/2017/TT-BYT về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hoá dược, 

sinh phẩm trong điều trị ngoại trú, các điều: 4,6. 
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5. Thông tư 20/2017/TT-BYT về quy định chi tiết một số điều của luật dược 

và nghị định số 54/2017/nđ-cp ngày 08 tháng 5 năm 2017 của chính phủ về thuốc 

và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, các điều: 3,4. 

6. Thông tư 36/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc: mục 3 phụ lục IV. 

7. Các quy trình Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị: 

- Quy trình xuất nhập và bảo quản thuốc 

- Quy trình cấp phát thuốc, VTYT, HCSP 

- Quy trình thông tin thuốc 

- Quy trình cấp phát thuốc bệnh nhân ngoại trú 

- Quy trình giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) 

- Quy trình biệt trữ thuốc 

- Quy trình vệ sinh kho 

Đối với Dược sĩ Đại học bổ sung thêm:  

1. Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động Dược lâm 

sàng của cơ sở khám chữa bệnh, các điều: 6,7,9 

2. Thông tư 20/2022/TT-BYT ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh 

toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc 

phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, các điều: 3,5. 

 III. ĐIỀU DƯỠNG (bao gồm Điều dưỡng hạng III, hạng IV) 

 1. Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế về Quy 

định hoạt động điều dưỡng trong Bệnh viện, các điều: 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 14. 

 2. Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/20217 của Bộ Y tế về Hướng 

dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ, các điều: 4, 5, 6, phụ lục III, phụ lục V, 

phụ lục VI. 

 3. Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế về chi tiết 

một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh, các điều: 03, 43, 44, 45, 52 và phụ 

lục XII. 

 4. Quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản theo quyết định số 1183/QĐ-

BVĐK ngày 25/7/2018 của BVĐK tỉnh Quảng Trị: 

 - Quy trình kỹ thuật đo dấu hiệu sinh tồn  

 - Quy trình kỹ thuật tiêm bắp  

 - Quy trình kỹ thuật tiêm dưới da  

 - Quy trình kỹ thuật tiêm tĩnh mạch  

 - Quy trình kỹ thuật đặt lưu kim luồn  

 - Quy trình kỹ thuật truyền dịch  

 - Quy trình kỹ thuật truyền máu  
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 - Quy trình kỹ thuật thay băng thường quy  

 - Quy trình kỹ thuật đặt ống thông dạ dày  

 - Quy trình kỹ thuật cho người bệnh ăn qua ống thông dạ dày  

 - Quy trình kỹ thuật đặt thông tiểu liên tục nam - nữ  

 - Quy trình kỹ thuật thụt tháo  

 - Quy trình kỹ thuật hút thông đường hô hấp trên  

 - Quy trình kỹ thuật hút thông đường hô hấp dưới qua NKQ - mở khí quản 

 - Quy trình kỹ thuật thở oxy qua ống thông mũi hầu  

 - Quy trình kỹ thuật lấy đờm làm xét nghiệm  

 - Quy trình kỹ thuật lấy máu tĩnh mạch làm xét nghiệm  

 - Quy trình kỹ thuật lấy nước tiểu làm xét nghiệm thường quy  

 - Quy trình kỹ thuật lấy phân làm xét nghiệm  

 - Quy trình kỹ thuật hồi sức tim phổi cơ bản người lớn  

 - Quy trình kỹ thuật hồi sức tim phổi cơ bản trẻ em  

 - Quy trình kỹ thuật cố định gãy kín xương cẳng chân  

 - Quy trình kỹ thuật cố định gãy kín xương cẳng tay  

 - Quy trình kỹ thuật cố định gãy kín xương đùi  

 IV. KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC 

 CHỤP X-QUANG SỐ HÓA 

1 Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng 

2 Chụp Xquang sọ tiếp tuyến 

3 Chụp Xquang Blondeau 

4 Chụp Xquang Hirtz 

5 Chụp Xquang hàm chếch một bên 

6 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng 

7 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng  

8 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng 

9 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập, ưỡn 

10 Chụp Xquang khớp vai thẳng 

11 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng 

12 Chụp Xquang cổ tay thẳng nghiêng 

12 Chụp Xquang khung chậu thẳng 

13 Chụp Xquang khớp gối thẳng nghiêng 

14 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng 

15 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng 
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16 Chụp Xquang cổ chân thẳng nghiêng 

17 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng 

18 Chụp Xquang ngực thẳng 

19 Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng 

20 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch  

21 Chụp Xquang đại tràng 

22 Chụp Xquang đường mật qua Kehr 

23 Chụp niệu đồ tĩnh mạch UIV 
 CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 

1 Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc đối quang 

2 Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc đối quang 

3 Chụp CLVT lồng ngực có tiêm thuốc đối quang 

4 Chụp CLVT tầng trên ổ bụng không có thuốc đối quang 

5 Chụp CLVT Cột sống cổ không tiêm thuốc đối quang 

6 Chụp  CLVT tầm soát toàn thân 

 CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ 

1 Chụp CHT cột sống cổ không tiêm thuốc đối quang từ 

2 Chụp CHT cột sống thắt lưng-cùng không tiêm thuốc đối quang từ 

3 Chụp CHT khớp không tiêm thuốc đối quang từ 

4 Chụp CHT sọ não không tiêm thuốc đối quang từ 

5 Chụp CHT cột sống cổ có tiêm thuốc đối quang từ 

 V. KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 
  

 HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU 

1 Quy trình  lấy máu toàn phần từ người hiến máu 

2 Quy trình điều chế khối hồng cầu rửa bằng máy ly tâm lạnh 

3 Quy trình kỹ thuật nghiệm pháp coombs gián tiếp (kỹ thuật ống nghiệm) 

4 Quy trình kỹ thuật định nhóm máu hệ abo (kỹ thuật ống nghiệm) 

5 
Quy trình kỹ thuật phản ứng hòa hợp có sử dụng kháng globulin người 

(kỹ thuật ống nghiệm) 

6 Quy trình kỹ thuật nghiệm pháp coombs trực tiếp (kyc thuật ống nghiệm) 

7 Quy trình kỹ thuật định nhóm máu hệ rh(d) (kỹ thuật ống nghiệm) 

8 
Quy trình kỹ thuật xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu ở 22ºC (kỹ 

thuật ống nghiệm) 

9 Quy trình xử trí các tai biến xảy ra ở người hiến máu 

10 
Quy trình xét nghiệm thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa (aptt) 

trên máy đông máu tự động sysmex ca-600 

11 
Quy trình xét nghiệm thời gian prothrombin (pt) trên máy đông máu tự 

động  sysmex ca-600 

12 
Quy trình làm xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu trên máy celldiff-

520 

13 Quy trình xét nghiệm tế bào hargrave 
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14 Quy trình xét nghiệm tập trung bạch cầu tìm tế bào hargrave 

15 Quy trình xét nghiệm huyết đồ 
 HÓA SINH 

1 Quy trình định lượng Albumin 

2 Quy trình đo hoạt độ ALT (GPT) 

3 Quy trình đo hoạt độ AST (GOT) 

4 Quy trình định lượng bhCG (Beta human Chorionic gonadotropins) 

5 Quy trình định lượng CA 72 - 4 (cancer antigen 72- 4) 

6 Quy trình định lượng Cortisol 

7 Quy trình định lượng Creatinin 

8 Quy trình định lượng FT4 (Free thyroxine) 

9 Quy trình định lượng Glucose 

10 Quy trình định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) 

11 Quy trình định lượng Pro-calcitonin 

12 Quy trình định lượng Triglycerid 

13 Quy trình định lượng Troponin T hs 

14 Quy trình định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) 

15 Quy trình định lượng Urê 

 VI SINH 

1 Quy trình vi khuẩn nhuộm soi 

2 Quy trình AFB trực tiếp nhuộm Ziehl- Neelsen 

3 Quy trình vi nấm soi tươi 

4 Quy trình Dengue virus NS1 test nhanh 

5 Quy trình Dengue virus IgM/IgG  test nhanh 

6 Quy trình hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi 

7 Quy trình Toxocara( Giun đũa chó mèo) Ab miễn dịch bán tự động 

8 
Quy trình CLONORCHIS/OPISTHORCHIS (sán lá gan nhỏ) Ab miễn 

dịch bán tự động 

9 Quy trình Fasciola Ab miễn dịch bán tự động 

10 Quy trình Schistosoma Ab miễn dịch bán tự động 

11 Quy trình vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động 

12 Quy trình vi khuẩn kháng thuốc hệ thống tự động 

13 Quy trình vi sinh vật cấy kiểm tra không khí 

14 Quy trình Mycobacterium tuberculosis Real time PCR  

15 Quy trình Salmonella Widal định tính 
  

 VI. KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

 Theo Quyết định số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng”. 

1 Điều trị bằng sóng ngắn và sóng cực ngắn 

2 Điều trị bằng từ trường 

3 Điều trị bằng các dòng điện xung 
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4 Điều trị bằng siêu âm 

5 Điều trị bằng tia hồng ngoại nhân tạo 

6 Điều trị bằng tia tử ngoại tại chổ 

7 Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng) 

8 Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống 

9 Tập vận động thụ động 

10 Tập vận động có trợ giúp 

11 Tập vận động chủ động 

12 Tập vận động tự do tứ chi 

13 Tập kéo dãn 

14 Tập nằm đúng tư thế cho người bệnh liệt nửa người 

15 Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người 

16 Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người 

17 Tập lăn trở khi nằm 

18 Tập thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi 

19 Tập thay đổi tư thế từ ngồi sang đứng 

20 Tập dáng đi 

21 Tập đi với thanh song song 

22 Tập đi với khung tập đi 

23 Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu) 

24 Tập lên xuống cầu thang 

25 Tập đi với chân giả trên gối 

26 Tập đi với chân giả dưới gối 

27 Tập vận động trên bóng 

28 Tập với dụng cụ quay khớp vai 

29 Tập với xe đạp tập 

30 Tập các kiểu thở 

 VII. CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP TÀI CHÍNH 

 1. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, gồm các điều: 4, 5, 

6, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 32, 40, 41. 

 2. Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng, gồm các điều: 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 31, 32. 

 3. Thông tư số 48/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam quy định về tiền gửi tiết kiệm, gồm các điều: 6, 7, 9, 12, 17, 18, 

19, 21. 

 4. Thông tư số 49/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam quy định về tiền gửi có kỳ hạn, gồm các điều: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16. 

 5. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, gồm các điều: 3, 4, 5, 6. 
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 6. Quy trình đăng ký chế độ và thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú. 

 7. Quy trình đăng ký và thanh toán viện phí ngoại trú mới. 

 VIII. KẾ TOÁN VIÊN  

 1. Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, 

gồm các điều: 16,  19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 

105, 108, 131. 

 2. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, gồm các điều: 4, 5, 

6, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 32, 40, 41. 

 3. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, gồm các điều: 5, 14, 

16, 17, 19, 20, 23, 24, 37, 38, 39, 43, 45, 55, 58, 64, 65, 67, 68, 88. 

 4. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, gồm các điều: 3, 4, 5, 6. 

 5. Quy trình đăng ký chế độ và thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú. 

 6. Quy trình đăng ký và thanh toán viện phí ngoại trú mới 

 IX. CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU 

THUỐC, VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

 1. Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, 

gồm các điều: 16,  19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 

105, 108, 131. 

 2. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, gồm các điều: 5, 14, 

16, 17, 19, 20, 23, 24, 37, 38, 39, 43, 45, 55, 58, 64, 65, 67, 68, 88. 

 3. Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công, gồm các điều: 3, 10, 

17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 43, 44, 45, 46, 129, 130. 

 4. Quy trình đăng ký chế độ và thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú. 

 5. Quy trình đăng ký và thanh toán viện phí ngoại trú mới. 

 X. DINH DƯỠNG VIÊN HẠNG III 

 1. Thông tư số 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế về Quy 

định hoạt động dinh dưỡng trong Bệnh viện. 

 2. Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng. 

  

   


